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1. Đặt vấn đề
Vốn từ vựng hạn chế đã và đang là trở ngại trong việc học  ngôn nữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Dagiima (2009) định nghĩa từ vựng là tập hợp các từ cơ bản mà người học ngoại ngữ cần nắm vững để đọc, nói và viết. Wallace (2007) cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chú ý đến việc phát triển vốn từ vựng vì người học phải có đủ vốn từ vựng để đọc, nói và viết hiệu quả. Sinh viên Trường Đại học Mỏ- Địa chất cũng không ngoại lệ. Qua quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy rằng việc thiếu từ vựng là một trong những khó khăn đối với các em để đọc, nói và viết tiếng Anh. Phạm vi từ vựng mà các em thu được từ các bài học trong giáo trình dường như chưa đủ. Do vậy, nếu các em chỉ dựa vào các bài học trên lớp để xây dựng vốn từ vựng thì khá khó để hiểu được bài đọc dài và phức tạp hơn. Trong Báo cáo học thuật kỳ này, tôi xin giới thiệu lý thuyết về  đọc mở rộng để nâng cao vốn từ vựng  cho người học nói chung và sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất nói riêng. 
2. Nội dung
2.1. Định nghĩa về đọc mở rộng
Theo Robb & Susser (1990), đọc mở rộng như một quá trình dạy hoặc học ngôn ngữ là: đọc số lượng lớn tài liệu hoặc văn bản dài; đọc để hiểu biết chung; đọc với mục đích mang lại niềm vui. Hơn nữa, bởi vì việc đọc mang tính cá nhân, người học chọn những cuốn sách họ muốn đọc và thường sách không được thảo luận trong lớp”.
Đọc mở rộng trong nhiều năm đã được coi là một phương tiện quan trọng và thúc đẩy việc nâng cao trình độ ngôn ngữ trong việc giảng dạy ngôn ngữ (Green, 2005). Theo Hùng (2010), đọc mở rộng đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc nâng cao khả năng đọc hiểu, tăng tốc độ đọc của người học, cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh, thúc đẩy quan điểm tích cực về niềm vui khi đọc tiếng Anh và đặc biệt là tăng khả năng tiếp thu từ vựng. Powell (2005) cũng khẳng định rằng việc đọc mở rộng đã giúp người học nâng cao vốn từ vựng để đọc tốt hơn.
2.2. Lợi ích của việc đọc mở rộng 
Lợi ích của việc đọc mở rộng đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu. Trước hết, việc đọc mở rộng được cho là nâng cao trình độ đọc của người học (Lituanas, Jacobs & Renandya, 2001). Theo đó, với việc đọc thường xuyên, họ có thể tăng tốc độ đọc và nâng cao vốn ừ vựng.
Với việc đọc mở rộng, người học có cơ hội tiếp xúc nhiều với các từ và cụm từ, với tần xuất nhiều lần, do vậy lượng từ vựng có thể tăng lên (Hoey, 2005).
Nghiên cứu của Nagy và Herman (1987) cũng chỉ ra rằng trẻ em có thể học được khoảng 3.000 từ mỗi năm. Một lượng từ vựng rất nhỏ đến từ việc dạy và việc học trên lớp. trong khi đó phần lớn các từ được tiếp thu từ đọc mở rộng. 
Ngoài việc phát triển năng lực ngôn ngữ của người học, các nhà nghiên cứu đều nhất trí rằng việc đọc mở  rộng có thể giúp hình thành thói quen đọc sách thường xuyên (Yang, 2001). Điều này đặc biệt đúng với học sinh Việt Nam, hầu hết các em không có thói quen đọc sách trừ khi yêu cầu. Với việc đọc mở rộng, các em có thể đọc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và ở bất kỳ tốc độ nào mà các em thấy dễ dàng nhất. Điều này có thể tạo động lực và niềm vui cho các em khi đọc sách thường xuyên. 

2.3. Kết quả của một số nghiên cứu về đọc mở rộng 
Đọc một số nghiên cứu, tôi thấy rằng hầu hết các nhà nghiên cứu đều chỉ ra rằng đọc mở rộng đã giúp người học nâng cao khả năng tiếp thu từ vựng, khả năng đọc hiểu và thúc đẩy thái độ tích cực đối với việc đọc.
 	Hai nghiên cứu điển hình đầu tiên của Leung (2002) và Pidaga & Schmitt (2006) đã được thực hiện để điều tra về tác động của việc đọc mở rộng đối với việc tiếp thu từ vựng của người học. Leung (2002) đã thực hiện nghiên cứu của mình với Wendy, người đã sống ở Hồng Kông trong 20 năm, nơi cô ấy học tiếng Trung. Cô đã cư trú và học tiếng Anh ở Mỹ và Canada từ năm 1992. Sau khi phân tích dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn, bao gồm nhật ký của người học, bản ghi âm từ một số buổi hướng dẫn riêng, nhà nghiên cứu cho thấy sự cải thiện lớn nhất thể hiện ở khả năng xác định từ và sử dụng từ để xây dựng các câu đúng ngữ nghĩa và ngữ pháp hơn. Nhật ký của Wendy cho thấy rằng việc đọc nhiều đã giúp cô tiếp thu từ vựng theo nhiều cách khác nhau. Nhìn chung, kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng việc đọc mở rộng có thể cải thiện khả năng tiếp thu từ vựng, đọc hiểu và thúc đẩy thái độ tích cực đối với việc đọc. 
Tương tự, một nghiên cứu điển hình của Pidaga và Schmitt (2006) tiến hành với một người học tiếng Pháp 27 tuổi trong khoảng bốn tuần. Mục đích của nghiên cứu này là khám phá xem liệu một chương trình đọc mở rộng có thể nâng cao kiến thức từ vựng hay không. Trong nghiên cứu, một lượng từ tương đối lớn đã được đánh giá và mức tăng từ vựng được kiểm tra bằng cách kiểm tra chính tả, ý nghĩa và cấu trúc ngữ pháp sau bốn tuần đọc mở rộng. Phương pháp cũng được sử dụng trong nghiên cứu này là phỏng vấn trực tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức về các từ đã được nâng cao. Nhìn chung, nghiên cứu chỉ ra rằng việc đọc nhiều có thể thu được nhiều từ vựng hơn.
Thực hiện nghiên cứu trên quy mô lớn hơn về số lượng người tham gia so với nghiên cứu trên. Shang, Briody và Lin (2007) đã tiến hành thực nghiệm với 11 sinh viên tại Đại học I-shou, trong độ tuổi từ 20 đến 23. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng người học có thể tăng tốc độ đọc thông qua việc đọc mở rộng, thúc đẩy động lực học tiếng Anh của họ, nâng cao vốn từ  và cải thiện khả năng đọc hiểu. Trong cuộc phỏng vấn với những người tham gia, họ đều đồng ý rằng việc đọc nhiều có thể xây dựng vốn từ vựng, bởi đọc nhiều có thể cải thiện khả năng nhận biết từ dễ dàng hơn. Khi đọc càng nhiều, họ càng thuộc từ mà họ tiếp cận, ghi nhớ chúng dễ và nhanh hơn. 
Waring và Takaki (2003) đã thực hiện nghiên cứu với 15 phụ nữ Nhật Bản  học tiếng Anh từ một trường đại học ở miền Tây Nhật Bản, tuổi từ 19 đến 20. Họ được yêu cầu đọc 40 mẩu truyện ngắn và được kiểm tra khả năng nhớ lại các từ. Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm tra tốc độ học từ vựng từ. Kết quả cho thấy lợi ích của việc đọc mở rộng đã giúp họ cải thiện vốn từ.
Cha (2009) đã thực hiện nghiên cứu của mình với 20 sinh viên trung học kỹ thuật ở Hàn Quốc. Họ được yêu cầu đọc mở rộng trong vòng 12 tuần. Kết quả cho thấy vốn từ vựng của họ tăng đáng kể và kỹ năng đọc hiểu cũng được cải thiện. Ngoài ra, họ đã tìm thấy sự thích thú với tài liệu đọc. 
Rõ ràng rằng, kết quả của những nghiên cứu được trình bày ở trên đã đưa ra lợi ích của việc đọc rộng đối với sự phát triển vốn từ vựng của người học. 
3. Kết luận
 	Trong bài viết này, tôi đã trình bày các tài liệu liên quan đến đọc mở rộng. Nhìn chung, việc đọc mở rộng nếu được thực hiện tốt sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc tiếp thu từ vựng của người học. Các nghiên cứu trên cũng đã chứng minh rằng đọc mở rộng không chỉ nâng cao vốn từ vựng cho người học mà còn cải thiện trình độ đọc, khả năng ngôn ngữ, hình thành thói quen đọc sách. Trong báo cáo học thuật tiếp theo, tôi xin trình bày quá trình thực nghiệm đọc mở rộng để nâng cao vốn từ vựng cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất.
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